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1 Lê Hoàng Hạ Chi Nữ Kinh 01/03/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Đông Tiến, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

2 Lê Minh Phú Nam Kinh 17/02/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

3 Phan Phúc Hưng Nam Kinh 16/03/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

4 Hoàng Minh Thư Nữ Tày 03/08/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Thống Nhất thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

5 Triệu Phương Chi Nữ Tày 03/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

6 Lê Thùy Linh Nữ Kinh 19/07/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

7 Nguyễn Phú Khang Nam Kinh 10/06/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Thống Nhất thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

8 Hoàng Bảo Ngọc Nữ Kinh 12/08/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

9 Dương Hà Linh Nữ Kinh 24/02/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

10 Lê Đoàn Việt Hà Nam Kinh 10/06/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Tam Thịnh thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

11 Lương Ngọc Bảo An Nữ Kinh 05/12/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

12 Nguyễn Phan Bảo Khôi Nam Kinh 14/01/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

13 Đinh Mạnh Quân Nam Kinh 09/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Tam Thịnh thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

14 Trịnh Quang Mạnh Nam Kinh 18/02/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

15 Hoàng Gia Bảo Nam Sán Dìu 14/07/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

16 Đoàn Thùy Trang Nữ Kinh 25/08/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

17 Hà Anh Tuấn Nam Kinh 14/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

18 Lã Trung Kiên Nam Tày 16/05/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

19 Vũ Nam Phong Nam Kinh 12/03/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

20 Trần Lê Hồng Anh Nữ Kinh 06/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

21 Bế Ngọc Bảo Vy Nữ Tày 11/05/2019 Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Phố Long Thành thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

22 Hoàng Phúc Khang Nam Tày 17/01/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

23 Trương Lê Công Minh Nam Kinh 08/06/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Thống Nhất thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

24 Tạ Duy Anh Nam Kinh 27/06/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Tam Thịnh thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

25 Đào Nguyễn Anh Phát Nam Kinh 04/01/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

26 Hoàng Hoài An Nữ Kinh 09/06/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Thống Nhất thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

27 Phạm Đình Nguyên Nam Kinh 02/05/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Thống Nhất thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

28 Đoàn Bảo Hân Nữ Kinh 22/04/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

29 Hoàng Bảo Nhi Nữ Kinh 29/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

30 Lê Khánh Duy Nam Kinh 19/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

31 Lài Thu Ngân Nữ Tày 09/02/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Thành thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

32 Diệp Tú Đăng Khoa Nam Sán Dìu 15/03/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Thành thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

33 Diệp Thanh Trà Nữ Sán Dìu 02/02/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

34 Lê Vi Huyền Anh Nữ Kinh 14/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

35 Vũ Minh Khang Nam Kinh 02/12/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

36 Vũ Diệp Gia Nhi Nữ Kinh 05/06/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

37 Lương Phương Uyên Nữ Kinh 23/07/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Tam Thịnh thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

38 Hà Minh Trí Nam Kinh 08/03/2019 Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

39 Đinh Hoàng Trà My Nữ Kinh 26/07/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

40 Ngô Bảo An Nữ Kinh 31/07/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên Khuyết tật

41 Lương Mạnh Tài Nam Kinh 31/08/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

42 Đoàn Quỳnh Giang Nữ Kinh 30/04/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Tam Thịnh thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

43 Lâm Tâm Như Nữ Kinh 16/08/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Thống Nhất thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

44 Đinh Bảo Châm Nữ Kinh 24/06/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Tam Thịnh thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

45 Lưu Thiên khôi Nam Kinh 24/08/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Tam Thịnh thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

46 Lô Thanh Băng Nữ Tày 06/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

47 Khổng Minh Khang Nam Kinh 04/06/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Tam Thịnh thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

48 Trần Nam Anh Nam Kinh 30/03/2019 Bệnh viện Đa Khoa Thái Ninh, tỉnh Thái Bình Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên
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49 Đàm Phúc Long Nam Kinh 16/07/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

50 Trần Bảo Hân Nữ Kinh 25/03/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Tam Thịnh thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

51 Hoàng Minh An Nam Tày 14/02/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

52 Phạm Đức Duy Nam Kinh 07/08/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

53 Cam Ngọc Châu Nữ Tày 24/05/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

54 Đỗ Phúc An Nữ Kinh 28/04/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

55 Trần Anh Khôi Nam Tày 13/03/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Thành thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

56 Ninh Dương Bảo Trân Nữ Sán Chỉ 17/07/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

57 Lê Ngọc Khánh Nữ Kinh 28/12/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Tam Thịnh thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

58 Vũ Khánh Ngân Nữ Kinh 03/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Thống Nhất thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

59 Vi Quốc Huy Nam Tày 23/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

60 Hoàng Hồng Phúc Nam Tày 26/09/2019 Khu Hành chính đặc biệt Hồng Công, Trung Quốc Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

61 Phạm Hoàng An Thy Nữ Kinh 18/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

62 Lê Gia Hào Nam Kinh 25/08/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

63 Trần Thanh Mai Nữ Kinh 15/11/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

64 Nghiêm Phan Quỳnh Chi Nữ Kinh 20/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

65 Phạm Anh Tú Nam Kinh 04/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

66 Phạm Gia Linh Nữ Kinh 01/12/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

67 Bùi Trúc Ly Nữ Tày 12/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

68 Bế Đoan Phượng Nữ Tày 09/05/2019 Trung tâm y tế huyện Đắk Mil, tỉnh Đăk Nông Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

69 Đinh Khánh Thi Nữ Tày 10/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

70 Lý Trần An Nam Tày 16/10/2019 Bệnh viện Việt Nam Thủy Điển Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

71 Lương Thành Đạt Nam Kinh 21/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

72 Lê Nhật Quang Nam Tày 30/05/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

73 Lưu Vũ Ngọc Linh Nữ Kinh 01/09/2019 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Phố Tam Thịnh thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

74 Đào Nhật Vinh Nam Kinh 19/09/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

75 Nguyễn Thu Ngân Nữ Kinh 29/10/2029 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Thống Nhất thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

76 Trần Quang Khải Nam Kinh 04/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

77 Đinh Ngọc Quang Nam Tày 27/07/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

78 Nguyễn Gia Huy Nam Dao 15/10/2019 Bệnh viện E, Hà Nội Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

79 Ngô Anh Thư Nữ Kinh 29/11/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

80 Nông Diệu Linh Nữ Dao 23/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

81 Lê Thảo My Nữ Kinh 31/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

82 Nguyễn Chấn Khang Nam Kinh 15/10/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Thống Nhất thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

83 Trần Anh Duy Nam Kinh 17/05/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

84 Chìu Hà My Nữ Dao 10/03/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Thôn Đồng Và xã Yên Than, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

85 Đặng Ngọc Thư Nữ Dao 30/08/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Thôn Đồng Và xã Yên Than, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

86 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ Kinh 25/01/2019 Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng Thôn Đồng Và xã Yên Than, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

87 Dương Yến Nhi Nữ Dao 17/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Thôn Đồng Và xã Yên Than, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

88 Khổng Thu Ngân Nữ Kinh 04/12/2019 Trung tâm Y tế Móng Cái, Quảng Ninh Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

89 Phạm Minh Tấn Nam Kinh 08/02/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Thành thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

90 Lê Thanh Tùng Nam Kinh 10/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

91 Đinh Nhật Linh Nữ Kinh 11/08/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

92 Nguyễn Thảo Quyên Nữ Kinh 29/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Tam Thịnh thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

93 Vy Nguyễn Hoài An Nữ Tày 04/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

94 Phạm Nhật Nam Nam Kinh 06/12/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

95 Lê Ngọc Hà Nam Kinh 15/12/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

96 Phạm Thị Minh Khuê Nữ Kinh 08/08/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Thống Nhất thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

97 Hoàng Thị Yến Nhi Nữ Kinh 30/06/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

98 Lê Nguyễn Hà My Nữ Thái 03/03/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

99 Hiến Đạt Hưng Thịnh Nam Tày 12/11/2019 BVĐK quốc tế Vinmec Hạ Long Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

100 Đinh Quang Minh Nam Tày 25/07/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

101 Nguyễn Linh Chi Nữ Kinh 09/12/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Thống Nhất thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

102 Trần Bảo An Nữ Kinh 16/12/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Thống Nhất thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

103 Trần Tâm An Nữ Kinh 16/12/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Thống Nhất thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên



STT Họ và tên Giới tính Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh) Thường trú (thôn, xã, huyện)

HTCT mẫu 

giáo
Trúng tuyển lớp 1 trường Ghi chú

104 Phạm Hoàng Nam Nam Kinh 01/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Thống Nhất thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

105 Ngô Tiến Vinh Nam Kinh 23/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

106 Phùng Quang Tuyến Nam Kinh 05/08/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

107 Nguyễn Nhật Duy Nam Kinh 20/08/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

108 Phạm Khánh My Nữ Kinh 18/12/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

109 Lý Hiếu Lam Nữ Tày 23/09/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

110 Giáp Anh Thư Nữ Tày 16/06/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

111 Sái Hoàng Đăng Nam Tày 09/12/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

112 Trần Diễm Thư Nữ Kinh 28/12/2019 Trung tâm Y tế Chiêm Hòa, tỉnh Tuyên Quang Phố Tam Thịnh thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

113 Ngô Hoàng Phan Nam Kinh 20/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

114 Bùi Gia Hân Nữ Kinh 17/01/2019 Bệnh viện phụ sản, tỉnh Nam Định Nam Thái, Nam Trực, tỉnh Nam Định x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

115 Nguyễn Tuyết Hạnh Nữ Kinh 06/02/2019 Bệnh viện đa khoa Nam Tiền Hải, tỉnh Nam Định Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

116 Hoàng Đức Phúc Nam Kinh 09/02/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

117 Vũ Yến Vy Nữ Kinh 15/02/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

118 Lê Tùng Lâm Nam Kinh 26/04/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

119 Lê Thu Hà Nữ Kinh 29/04/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

120 Đường Giai Tố Thanh Nữ Hán 14/06/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

121 Nguyễn Trọng Trung Hiếu Nam Kinh 17/07/2019 Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, Quảng Ninh Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

122 Nguyễn Mai Huyền Anh Nữ Kinh 28/07/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

123 Trần Khải Phong Nam Kinh 06/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Thống Nhất thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

124 Đinh Nguyễn Minh Khang Nam Kinh 12/10/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Tam Thịnh thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

125 Ngô Quang Minh Nam Kinh 23/10/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

126 Nguyễn Phúc Lâm Nam Kinh 04/02/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Bãi Cát Phường Vũ Oai, thành phố Hạ Long x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

127 Lê Gia Huy Nam Kinh 07/04/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

128 Trịnh Kim Phượng Nữ Sán Dìu 01/08/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Thôn Hà Dong Bắc xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

129 Lê Tiến Đạt Nam Kinh 07/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Khu 1 phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

130 Trần Diệu Anh Nữ Kinh 08/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Tam Thịnh thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

131 Phạm Đình Minh Tuệ Nam Kinh 12/03/ 2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Tam Thịnh thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

132 Nịnh Danh Tùng Nam Sán Chỉ 22/04/2019 Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái Khe Tâm phường Nam Sơn, thành phố Móng Cái x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

133 Hoàng Mạnh Trường Nam Kinh 28/06/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

134 Lê Ngọc Hân Nữ Kinh 08/04/2018 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Đông Tiến thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên Tiểu học thị trấn Tiên Yên Khuyết tật

135 Tô Thị Xoan Nữ Tày 17/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

136 Lương Ngọc Thiện Nhân Nam Kinh 07/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

137 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ Kinh 20/08/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Thống Nhất thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

138 Hà Nhật Hưng Nam Kinh 15/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Hòa Bình thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

139 Đoàn Đức Dũng Nam Kinh 08/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Thành thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

140 Ngô Đức Kiệt Nam Kinh 21/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Long Tiên thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

141 Nguyễn Trường An Nam Kinh 08/12/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phố Lý Thường Kiệt thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên x Tiểu học thị trấn Tiên Yên

Danh sách có 141 học sinh



STT Họ và tên Giới tính Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
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1 Mã Việt Anh Nam Tày 01/9/2019 Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

2 Hà Thảo Quỳnh Chi Nữ Kinh 11/3/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

3 Hứa Thục Chinh Nữ Kinh 10/8/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

4 Nông Thanh Hà Nữ Tày 27/09/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

5 Lê Ngọc Hân Nữ Kinh 12/11/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

6 Nguyễn Mai Hương Nữ Kinh 02/04/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Thác Bưởi 2, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

7 Hà Văn Khoa Nam Kinh 23/12/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

8 Bùi Minh Khôi Nam Kinh 25/07/2019 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

9 Hà Khánh Linh Nữ Tày 09/1/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

10 Vũ Ngọc Nhi Nữ Kinh 02/9/2019 Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

11 Bế Hải Phong Nam Tày 18/11/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

12 Hoàng Minh Quân Nam Kinh 10/3/2019 Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ninh Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

13 Vũ Minh Quân Nam Kinh 19/01/2019 huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

14 Đỗ Mạnh Tuấn Nam Kinh 04/10/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

15 Nguyễn Phương Thảo Nữ Tày 21/10/2019 Bệnh viện Bưu Điện Hà Nội, Hà Nội Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

16 Lê Ngọc Anh Thư Nữ Kinh 31/01/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

17 Nguyễn Bảo Trâm Nữ Kinh 26/12/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

18 Tô Trúc Linh Nữ Kinh 19/6/2019 Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Quảng Ninh Thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

19 Lưu Phan Huy Hoàng Nam Kinh 18/4/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Thác Bưởi 2, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

20 Vy Minh Hiếu Nam Kinh 13/12/2019 Trung tâm y tế huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

21 Đào Xuân Phúc Nam Kinh 24/09/2019 BV đa khoa Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

22 Tô Duy Anh Nam Kinh 19/10/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Thác Bưởi 1, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

23 Nguyễn Văn Đạt Nam Kinh 07/12/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

24 Lê Cát Tường Nữ Kinh 19/09/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

25 Sầm Chí Hướng Nam Kinh 29/6/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

26 Tô Hoài An Nữ Kinh 23/03/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

27 Đinh Thị Mai Anh Nữ Tày 28/10/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

28 Lê Anh Vũ Nam Kinh 17/06/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

29 Đỗ Tiến Trọng Nam Sán Dìu 13/11/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

30 Tô Nhã Uyên Nữ Kinh 30/07/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

31 Hà Quỳnh Anh Nữ Tày 31/08/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

32 Chu Văn Trường Phúc Nam Hoa 23/04/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

33 Lương Thị Lan Anh Nữ Sán Chỉ 2/9/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

34 Nguyễn Thanh Nhàn Nữ Kinh 21/04/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

35 Hoàng Anh Duy Nam Kinh 16/04/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

36 Trần Bảo Trang Nữ Kinh 5/2/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

37 Nông Bảo Nam Nam Tày 15/06/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

38 Vũ Bảo Nguyên Nữ Kinh 1/1/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

39 Lã Bình An Nam Tày 13/03/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

40 Lê Minh Tuấn Nữ Kinh 29/08/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

41 Sầm Hoài Hân Nữ Kinh 10/8/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

UBND HUYỆN TIÊN YÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Quyết định 918/QĐ-PGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2025 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên)

Đơn vị: Tiểu học Tiên Lãng



STT Họ và tên Giới tính Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh) Thường trú (thôn, xã, huyện) HTCT mẫu giáo Trúng tuyển lớp 1 trường Ghi chú

42 Vũ Thùy Chi Nữ Kinh 21/03/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

43 Vũ Anh Đài Nam Dao 7/7/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

44 Hoàng Thục Khuê Nữ Tày 28/05/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

45 Hoàng Huyền Trâm Nữ Kinh 3/3/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

46 Lê Bảo Nam Nam Kinh 8/7/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

47 Lê Bình Dương Nam Tày 5/3/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

48 Ngô Hoàng phát Nam Kinh 7/9/2019 Trung tâm y tế huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh Thác Bưởi1, Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

49 Trần Tuệ An Nữ Kinh 16/07/2019 Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Quảng Ninh Thác Bưởi1, Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

50 Đinh Bảo Ngọc Nữ Tày 16/08/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thác Bưởi1, Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

51 Vy Tú Uyên Nữ Kinh 2/12/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thác Bưởi1, Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

52 Lê Linh San Nữ Kinh 25/12/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thác Bưởi1, Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

53 Trần Ngọc Trúc Quỳnh Nữ kinh 2/5/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thác Bưởi 2, Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

54 Bùi Minh Nhật Nam Tày 10/12/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thác Bưởi1, Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

55 Lê Nam Thành Nam sán chỉ 16/10/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thác Bưởi 2, Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

56 Tô Thị Hà My Nữ Kinh 7/8/2019 Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Quảng Ninh Thác Bưởi1, Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

57 Nguyễn Bảo Bảo Nam Kinh 26/08/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thác Bưởi 2, Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

58 Phạm Anh Kiệt Nam Kinh 19/11/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thác Bưởi 2, Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

59 Nguyễn Gia Hưng Nam Kinh 7/3/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thác Bưởi 2, Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

60 Vũ Hà vy Nữ kinh 17/03/2019 Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Quảng Ninh Thác Bưởi1, Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

61 Hoàng Anh Thư Nữ Kinh 26/08/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thác Bưởi1, Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

62 Tô Tâm Ngọc Nữ Kinh 26/07/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thác Bưởi1, Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

63 Phạm Tiến thành nam Kinh 22/08/2018 Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Quảng Ninh Thác Bưởi 2, Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

64 Lê Việt Anh Nam Kinh 3/10/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thác Bưởi1, Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

65 Lê Khánh An Nữ Kinh 17/05/2019 Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Quảng Ninh Thác Bưởi 2, Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

66 Nguyễn Thùy Chi Nữ Kinh 16/06/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

67 Đặng Thị Quỳnh Chi Nữ Dao 8/2/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

68 Phạm Bảo Châu Nữ Kinh 14/08/2019 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

69 Trương Ngọc Hà Nữ Dao 28/06/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

70 Tô Thành Luân Nam Kinh 10/10/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

71 Đặng Thùy Na Nữ Dao 29/12/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

72 Lê Bảo Ngọc Nữ Kinh 13/04/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

73 Cắm Thanh Thúy Nữ Hoa 29/03/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

74 Từ Hoài Thương Nữ Sán Dìu 2/10/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

75 Trương Hạ Vy Nữ Dao 22/12/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

76 Tằng Tú Văn Nam Dao 08/01/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Cống To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

77 Lỷ Thiên Vũ Nam Dao 23/10/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Cống To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

78 Choóng Thị Trúc Linh Nữ Dao 15/12/2019 Thôn Cống To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Cống To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

79 Chìu Quang Mạnh Nam Dao 03/04/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Cống To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

80 Chìu Tiến Dũng Nam Dao 19/06/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Cống To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

81 Chìu Minh Tuyền Nam Dao 29/04/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Cống To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

82 Chìu Anh Khôi Nam Dao 07/10/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Cống To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

83 Chìu Mạnh Quân Nam Dao 26/12/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Cống To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

84 Tằng Thị Mộc Miên Nữ Dao 10/05/2019 Thôn Cống To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Cống To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

85 Lỷ Văn Thùy Nam Dao 17/10/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Cống To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

86 Tằng Gia Khánh Nam Dao 07/09/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Cống To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

87 Phùn Thị Minh Anh Nữ Dao 18/09/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Cống To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng

88 Lỷ Thị Thơm Nữ Dao 23/06/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Thôn Cống To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học Tiên Lãng



STT Họ và tên Giới tính Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh) Thường trú (thôn, xã, huyện) HTCT mẫu giáo Trúng tuyển lớp 1 trường Ghi chú

Danh sách có 88 học sinh



STT Họ và tên Giới tính
Dân 

tộc

Ngày, tháng, 

năm sinh
Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh) Thường trú (thôn, xã, huyện)

HTCT 

mẫu giáo
Trúng tuyển lớp 1 trường Ghi chú

1 Vi Đức Doanh Nam Tày 25/01/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Bắc Lù - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

2 Trần Phương Trà Nữ Tày 22/02/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Bắc Lù - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

3 Bế Hoài Thương Nữ Tày 28/03/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Bắc Lù - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

4 Mã Đức Thiện Nam Tày 16/04/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Bắc Lù - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

5 Lý Phấn khởi Nam Tày 17/04/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Bắc Lù - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

6 Sằn Thiên hợp Nam Dao 22/04/2019
Thôn Pá Hu, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Thôn Thống Nhất - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

7 Vàng A Lử Nam Mông 26/05/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Bắc Lù - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

8 Vi Thị Trâm Anh Nữ Tày
12/01/2019

Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Bắc Lù - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

9 Lỷ Thị Huệ Nữ Dao 09/06/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Thống Nhất - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

10 Hoàng Yến Nhi Nữ Tày 25/11/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Bắc Lù - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

11 Lã Quang Nhật Nam Tày 27/09/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Bắc Lù - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

12 Vi Gia Nghĩa Nam Tày 20/08/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Bắc Lù - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

13 Hoàng Tiến Thành Nam Sán chỉ
30/12/2019

Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Bắc Lù - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

14 Lã Trung Võ Nam Tày 06/05/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Bắc Lù - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

15 Nông Thu Nhi Nữ Tày 06/10/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Bắc Lù - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

16 Lã Đức Toàn Nam Tày 07/06/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Bắc Lù - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

17 Hoàng Trường An Nam Tày 19/07/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Bắc Lù - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

18 Đinh Ngọc Lan Chi Nữ Tày 08/02/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Bắc Lù - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

19 Tằng Diễm My Nữ Dao 16/02/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Đoàn Kết- Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

20 Chìu Minh Tuệ Nữ Dao 16/03/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Thống Nhất - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

21 Chìu Thế Tân Nữ Dao 30/05/2019 Khe Tao, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên Thôn Thống Nhất - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

22 Chìu Xuân Trường Nam Dao 15/07/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Thống Nhất - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

23 Phùn Thị Thúy Nữ Dao 26/08/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Đoàn Kết- Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

UBND HUYỆN TIÊN YÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Quyết định 918/QĐ-PGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2025 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên)

Đơn vị: TH và THCS Hà Lâu



STT Họ và tên Giới tính
Dân 

tộc

Ngày, tháng, 

năm sinh
Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh) Thường trú (thôn, xã, huyện)

HTCT 

mẫu giáo
Trúng tuyển lớp 1 trường Ghi chú

24 Tằng Khánh Huyền Nữ Dao 30/09/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Đoàn Kết- Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

25 Choỏng Ngọc Ánh Nữ Dao 08/07/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Thống Nhất - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

26 Chìu Diệm Như Nữ Dao 18/03/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Đoàn Kết- Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

27 Chìu Minh Vũ Nam Dao 04/11/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Đoàn Kết- Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

28 Giềng Lan Nhung Nữ Dao 09/07/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Đoàn Kết- Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

29 Chíu Xuân Tùng Nam Dao 10/05/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Đoàn Kết- Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

30 Giềng Yến Vân Nữ Dao 17/10/2019
Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh

Thôn Đoàn Kết- Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

31 Lỷ Hòa Hợp Nam Dao 13/01/2019 Co Mười,Khe Liềng, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên Thôn Hà Bắc-Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

32 Tằng Thị Đào Nữ Dao 13/02/2019
Khe Liềng, thôn Hà Bắc,xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên

Thôn Hà Bắc-Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

33 Tằng Văn Thiên Nam Dao 03/12/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Hà Bắc-Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

34 Lỷ An Nhiên Nữ Dao 29/03/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Hà Bắc-Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

35 Voòng Gia Bảo Nam Dao 29/04/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Hà Bắc-Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

36 Chìu Xuân Hậu Nam Dao 09/08/2019
Khe Liềng, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên

Thôn Hà Bắc-Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

37 Tằng Xuân Huy Nam Dao 19/08/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Hà Bắc-Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

38 Tằng Hà Khánh Ly Nữ Dao 12/04/2019 Thôn Hà Bắc, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên Thôn Hà Bắc-Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

39 Tằng Quốc Tuấn Nam Dao 10/03/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Hà Bắc-Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

40
Chìu Thị Hà Tiên

Nữ
Dao 18/11/2019

Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Hà Bắc-Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

41 Lỷ Cát Tường Nữ Dao 25/11/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Hà Bắc-Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

42 Choóng Thanh Bảo Lâm Nam Dao 06/04/2019 Khe Liềng, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên Thôn Hà Bắc-Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

43 Tằng Đức Duy Nam Dao 31/07/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Hà Bắc-Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

44 Chìu Thanh Trường Nam Dao 02/10/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Hà Lâm - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

45 Choỏng Thanh Nhi Nữ Dao 02/11/2019
Trung tâm xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên

Thôn Hà Lâm - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

46 Choỏng Ngọc Uyên Nữ Dao 03/08/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Hà Lâm - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

47 Lã Hưng Thịnh Nam Tày 24/04/2019
Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh

Thôn Hà Lâm - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

48 Đỗ Hà Anh Nữ Kinh 18/08/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Hà Lâm - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

49 Lã Lệ Quyên Nữ Tày 09/05/2019 Trung tâm y tế huyện Bình Liêu Thôn Hà Lâm - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu
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50 Phùn Đức Thuận Nam Dao 09/07/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Hà Lâm - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

51 Tô Thị Huyền Nữ Tày 14/09/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Hà Lâm - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

52 Lỷ Huỳnh Anh Nữ Dao 11/02/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Hà Lâm - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

53 Tô Bảo Thanh Nữ Tày 11/04/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Hà Lâm - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

54 Tằng Thị Ngọc Huệ Nữ Dao 02/04/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Tân Lập - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

55 Tằng Văn Đạt Nam Dao 23/12/2019
Thôn Bắc Buông- Khe Chanh, xã Hà Lâu

Thôn Tân Lập - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

56 Phùn Việt Hưng Nam Dao 22/08/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Tân Lập - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

57 Tằng Quang Khải Nam Dao 16/10/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Tân Lập - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

58 Tằng Quang Khải Nam Dao 18/11/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Tân Lập - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

59 Sằn Anh Khoa Nam Dao 13/09/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Tân Lập - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

60 Tằng Minh Khôi Nam Dao 21/03/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Tân Lập - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

61 Tằng Chung Kiên Nam Dao 18/08/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Tân Lập - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

62 Tằng Minh Quang Nam Dao 08/09/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Tân Lập - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

63 Sằn Anh Tuấn Nam Dao 25/03/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Tân Lập - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

64 Phùn Cát Tường Nam Dao 13/03/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Tân Lập - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

65 Tằng Thị Tuyết Nữ Dao 21/12/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Thôn Tân Lập - Xã Hà Lâu- Huyện Tiên Yên x  TH&THCS Hà Lâu

Danh sách có 65 học sinh
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1 Lỷ Thị Kiều Trang Nữ Dao 11/03/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh

xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

2 Lỷ A Di Nam Dao 10/01/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

3 Lã Văn Thao Nam Dao 05/01/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

4 Tằng Văn Duy Nam Dao 21/01/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

5 Nông Thùy Chi Nữ Tày 30/04/2019
Bệnh viện đa khoa Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

6 Hoàng Bảo Lâm Nam Sán Dìu 14/01/2019
Bệnh viện đa khoa Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

7 Hà Chí Dân Nam Tày '14/06/2019
Bệnh viện đa khoa Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

8 Chíu Phúc Sơn Nam Dao 18/12/2019
Trung Tâm y tế huyện Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

9 Lý Tuấn Anh Nam Dao 26/11/2019
Trung Tâm y tế huyện Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

10 Hoàng Khánh Hưng Nam Tày 07/05/2019
Trung Tâm y tế huyện Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

11 Phùn Khôi Nguyên Nam Dao 27/08/2019
Trung Tâm y tế huyện Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

12 Vi Ngọc Bảo Trâm Nữ Tày 25/10/2019
Trung Tâm y tế huyện Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

13 Trần Thị Nhi NữSán Chay (Sán Chỉ) 29/12/2019
Trung Tâm y tế huyện Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

14 Vi Minh Quân Nam Tày 02/12/2019
Bệnh viện đa khoa Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

15 Trần Hoài Thương Nữ Tày 15/05/2019
Bệnh viện đa khoa Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

16 Chíu Ngọc Oanh Nữ Dao 01/01/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Quảng Ninh

Xã Yên Than - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

17 Choóng Bảo Ngư Nữ Dao 29/07/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

18 Tằng Tường San Nữ Dao 27/08/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

19 Đặng Mỹ Duyên Nữ Tày 30/12/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

20 Trần Nhã Kỳ Nữ Kinh 16/04/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

21 Trần Gia Huy Nam Tày 25/03/2019
Bệnh viện đa khoa Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

UBND HUYỆN TIÊN YÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Quyết định  918/QĐ-PGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2025 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên)

Đơn vị: Tiểu học Phong Dụ
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22 Lã Ngọc Bảo Trâm Nữ Tày 06/06/2019
Bệnh viện đa khoa Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

23 Phùn Ngọc Thành Công Nam Dao 02/07/2019
Bệnh viện đa khoa Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

24 Chìu Phúc Khang Nam Dao 12/11/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

25 Phùn Gia Hiếu Nam Dao 03/04/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

26 Phùn Hiếu Thiện Nam Dao 15/03/2019
Bệnh viện đa khoa Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

27 Nông Công Hoàn Nam Tày 23/10/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

28 Phùn Thị Phương Thảo Nữ Dao 25/07/2019
Bệnh viện đa khoa Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

29 Bàn Bảo Kiều Nữ Dao 24/07/2019
Trung tâm y tế huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh

Xã Nam Sơn - huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

30 Phùn Quỳnh Trang Nữ Dao 05/10/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

31 Tằng Thị Kiều Chinh Nữ Dao 10/02/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

32 Phòong Văn An Nam Dao 12/11/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

33 Chìu Văn Phong Nam Dao 12/08/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Yên Than - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

34 Chìu Nguyên Thắm Nữ Dao 28/01/2019
Trung tâm Y Tế Huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

35 Đinh Cao Thanh Nhã Nữ Tày 22/10/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

36 Chìu Duy Đạt Nam Dao 29/05/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Yên Than - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

37 Trần Bảo Minh Nam Tày 19/10/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

38 Nông Thị Thu Trang Nữ Tày 07/08/2019
Bệnh viện đa khoa Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

39 Chìu Duy Mạnh Nam Dao 25/11/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Yên Than - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

40 Nông Thúy Ngân Nữ Tày 18/12/2019
Trạm Y tế Xã Phong Dụ - Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

41 Lỷ Phương Hiền Nữ Dao 29/11/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Yên Than - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

42 Choỏng Báo Ngọc Nữ Dao 01/11/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

43 Choỏng Tuấn Anh Nam Dao 03/11/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Yên Than - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

44 Dương Anh Vũ Nam Tày 21/06/2019
Trạm Y tế Xã Phong Dụ - Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

45 Sằn Văn Tùng NamSán Chay (Sán Chỉ) 20/06/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

46 Phùn Minh Hậu Nam Dao 13/12/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ
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47 Lỷ Văn Công Nam Dao 30/12/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

48 Hoàng Ích Lợi Nam Tày 27/01/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

49 Dương Anh Huy Nam Tày 21/06/2019
Trạm Y tế Xã Phong Dụ - Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

50 Phùn Bảo Toàn Nữ Dao 12/05/2019
Trung tâm Y Tế Huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

51 Chìu Đức Toàn Nam Dao 06/05/2019
Trung tâm Y Tế Huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

52 Chu Thị Huyền Anh Nữ Tày 01/10/2019
Trung tâm Y Tế Huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

53 Phùn Hiểu Cát Nữ Dao 05/02/2019
Trung tâm Y Tế Huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

54 Sằn Hạ Băng Nữ Dao 31/03/2019
Trung tâm Y Tế Huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

55 Phùn Tuyết Duyên Nữ Dao 01/10/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

56 Trần Anh Tú Nam Tày 03/12/2019
Trạm Y tế Xã Phong Dụ - Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

57 Choỏng Thị Thảo Nhi Nữ Dao 27/12/2019
Bệnh viện đa khoa Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

58 Phùn Đông Ngôi Nam Dao 13/02/2019
Bệnh viện đa khoa Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

59 Phòong Mĩ Tiên Nữ Dao 08/10/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

60 Trần Tuệ Nhi Nữ Tày 15/03/2019
Trạm Y tế Xã Phong Dụ - Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

61 Vi Quốc Huy Nam Tày 19/10/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

62 Chíu Chăn Huy Nam Dao 06/06/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

63 Phùn Gia Hưng Nam Dao 12/09/2019
Trạm Y tế Xã Phong Dụ - Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

64 Lỷ Hoài An Nữ Dao 10/09/2019
Trạm Y tế Xã Phong Dụ - Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

65 Chíu Văn Huấn Nam Dao 22/10/2019
Trạm Y tế Xã Phong Dụ - Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

66 Hà Thị Xuân Nữ Dao 08/04/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

67 Ngô Bảo Trâm Nữ Tày 17/12/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

68 Lỷ Đức Mạnh Nam Dao 03/08/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

69 Đặng Thị Thu Trang Nữ Dao 20/05/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

70 Chíu Văn Chính Nam Dao 07/09/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

71 Lã Huyền Trâm Nữ Tày 26/08/2019
Bệnh viện đa khoa Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ



STT Họ và tên
Giới 

tính
Dân tộc

Ngày, tháng, năm 
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Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh) Thường trú (thôn, xã, huyện)

HTCT mẫu 

giáo

Trúng tuyển lớp 1 

trường
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72 Chíu Thu Uyên Nữ Dao 04/01/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

73 Chíu Phúc Hiếu Nam Dao 09/04/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

74 Đoàn Văn Trung Kiên Nam Kinh 15/12/2019
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

75 Hoàng Trần Tú Ly Nữ Tày 27/08/2019
Bệnh viện đa khoa Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

76 Lường Minh Khôi Nam Thái 01/04/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

77 Chíu Phúc Lỷ Nam Dao 12/01/2019
Trạm Y tế Xã Phong Dụ - Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

78 Vi Nhật Duy Nam Tày 21/03/2019
Bệnh viện đa khoa Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

79 Tằng Minh Thế Nam Dao 13/06/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

80 Chíu Linh Nhi Nam Dao 16/02/2019
Trạm Y tế Xã Phong Dụ - Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

81 Trần Thị Ngọc Uyên Nam Tày 25/08/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

82 Hoàng Thiên Nam Nam Tày 23/11/2019
Trạm Y tế Xã Phong Dụ - Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

83 Hoàng Trọng Nghĩa Nam Tày 27/03/2019
Bệnh viện đa khoa Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

84 Choỏng Quốc Khánh Nam Dao 28/07/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

85 Nịnh Văn Thanh Nam Sán Chỉ 11/05/2019
Trạm Y tế Xã Phong Dụ - Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

86 Hoàng Phan Huyền My Nữ Sán Chỉ 02/07/2019
Bệnh viện đa khoa Tiên Yên - Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

87 Hà Xuân Ninh Nam Dao 04/08/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

88 Nịnh Hà Linh Nữ Sán Chỉ 26/12/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

89 Nịnh Gia Hưng Nam Sán Chỉ 21/12/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

90 Trần Quang Hưng Nam Sán Chỉ 26/06/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

91 Trần Mạnh Dũng Nam Sán Chỉ 18/04/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Xã Yên Than - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

92 Tằng Ngọc Oanh Nữ Dao 20/08/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Xã Yên Than - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

93 Chíu Phúc Khánh Nam Dao 18/12/2019
Thôn Hua Cầu - Phong Dụ - Tiên Yên -QN

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

94 Lỷ Ngọc Nhi Nữ Dao 23/05/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

95 Nguyễn Thu Hà Nữ Sán Chỉ 23/06/2019
Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Xã Phong Dụ - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Tiểu học  Phong Dụ

Danh sách có 95 học sinh
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1 Lỷ Thị Uyên Nữ Sán Chỉ 01/03/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

2 Nình Ngọc Hải Nữ Sán Chỉ 17/04/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

3 Nình Thị Hà Vy Nữ Sán Chỉ 09/03/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

4 Nình Minh Khôi Nam Sán Chỉ 22/07/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

5 Nình Đăng Khôi Nam Sán Chỉ 20/12/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

6 Nình Gia Thịnh Nam Sán Chỉ 29/12/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

7 Nình Văn Dưỡng Nam Sán Chỉ 29/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

8 Nình Văn Thắng Nam Sán chỉ 25/08/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

9 Chắng Thu Hương Nữ Sán chỉ 20/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

10 Nình Thị Bình Nữ Sán chỉ 04/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

11 Lý Tuấn Khang Nam Sán chỉ 09/07/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

12 Lý Quang Trung Nam Sán chỉ 24/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

13 Nình Đức Huy Nam Sán chỉ 01/07/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

14 Nình Thị Hà My Nữ Sán chỉ 23/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

UBND HUYỆN TIÊN YÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Quyết định 918/QĐ-PGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2025 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên)

Đơn vị: TH và THCS Đại Dực 1
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15 Nình Văn Hiếu Nam Sán chỉ 24/03/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

16 Lỷ Kiều Trinh Nữ Sán chỉ 27/03/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

17 Nình Thị Nhi Nữ Sán chỉ 14/02/2019 Trạm Y tế xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

18 Lỷ Đức Giang Nam Sán chỉ 03/04/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

19 Lý Khánh Linh Nữ Sán chỉ 01/06/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

20 Lý Minh Thư Nữ Sán chỉ 05/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

21 Chìu Văn Đức Nam Sán chỉ 01/03/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

22 Voòng Thanh Thủy Nữ Sán chỉ 13/02/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

23 Tằng Nhã Hân Nữ Sán chỉ 16/05/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

24 Sằn Duy Quang Nam Sán chỉ 14/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

25 Chìu Đức Huy Nam Sán chỉ 06/09/2019
Thôn Khe Ngàn, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

26 Trạc Thị Thu Nữ Dao 18/09/2019
Thôn Khe Ngàn, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

27 Nình Thị Ái Vy Nữ Sán Chỉ 12/01/2019
Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 1

Danh sách có 27 học sinh
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1 Choỏng Xuân Định Nam Dao 14/02/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

2 Sằn Chí Đông Nam Sán chỉ 14/08/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

3 Lục Khánh Chi Nữ Sán chỉ 10/09/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

4 Ninh Minh Chiến Nam Sán chỉ 02/04/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

5 Chíu Hồng Duy Nam Sán chỉ 27/06/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

6 Nình Gia Hân Nữ Sán chỉ 08/02/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

7 Lục Thị Hạnh Nữ Sán chỉ 16/11/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

8 Sằn Xuân Hạnh Nữ Sán chỉ 22/10/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

9 Tằng Mai Hương Nữ Sán chỉ 02/01/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

10 Hoàng Đức Khương Nam Sán chỉ 30/09/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

11 Lỷ Đức Kiệt Nam Sán chỉ 07/07/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

12 Phùn Anh Lịch Nam Sán chỉ 11/05/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

13 Trần Bình Minh Nam Sán chỉ 11/09/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

14 Tằng Văn Minh Nam Sán chỉ 29/06/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

15 Nình Trung Nghĩa Nam Sán chỉ 14/11/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

16 Lục Minh Nhật Nam Sán chỉ 15/06/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

17 Nình Minh Phúc Nam Sán chỉ 25/11/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

18 Nình Thu Phương Nữ Sán chỉ 11/07/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

19 Vũ Khánh Quỳnh Nữ Kinh 19/12/2019 Khu Bắc Liềng, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

20 Nình Tuấn Sang Nam Sán chỉ 10/07/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

21 Nình Quang Thọ Nam Sán chỉ 25/08/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

UBND HUYỆN TIÊN YÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Quyết định  918/QĐ-PGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2025 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên)

Đơn vị: TH và THCS Đại Dực 2



STT Họ và tên Giới tính Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh) Thường trú (thôn, xã, huyện)

HTCT 

mẫu giáo
Trúng tuyển lớp 1 trường Ghi chú

22 Chìu Anh Thư Nữ Dao 13/09/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

23 Nình Anh Thư Nữ Sán chỉ 20/11/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

24 Nình Thu Trang Nữ Sán chỉ 20/11/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

25 Chíu Thị Yến Nữ Dao 14/05/2019  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh  Xã Đại Dực,  huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đại Dực 2

Danh sách có 25 học sinh



STT Họ và tên Giới tính Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh) Thường trú (thôn, xã, huyện)

HTCT 

mẫu giáo

Trúng tuyển lớp 1 

trường
Ghi chú

1 Tô Lý Gia Bảo Nam Tày
12/12/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

2 Đặng Gia Huân Nam Dao
06/10/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

3 Choóng Hạo Nhiên Nam Dao
30/12/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

4 Nông Thụy Nhiên Nữ Tày
10/06/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

5 Sỹ Hòa An Nhiên Nữ Nùng
10/12/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

6 Dương Khôi Nguyên Nam Tày
31/01/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

7 Nông Thế Mạnh Nam Tày
03/09/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

8 Choóng Xuân Lợi Nam Dao
23/03/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

9 Tô Chính Lượng Nam Tày
23/03/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

10 Dương Bảo Lâm Nam Tày
30/03/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

11 Đặng Văn Lâm Nam Dao
06/03/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

12 Nông Đỗ Anh Khoa Nam Tày
03/07/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

13 Lỷ Đức Duy Nam Dao
20/07/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

14 Trần Gia Bảo Nam Tày
02/03/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

15 Phùn Ngọc Ánh Nữ Dao
05/08/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

16 Phùn Thanh Xuân Nữ Tày
23/06/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

17 Hà Hoàng Duy Nam Tày
22/12/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

18 Phùn Gia Huy Nam Dao
17/09/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

19 Choóng Xuân Bách Nam Dao
18/02/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

20 Chương Khánh Vũ Nam Dao
05/07/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

21 Tô Đặng Thùy Trâm Nữ Tày
08/02/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

UBND HUYỆN TIÊN YÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Quyết định 918/QĐ-PGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2025 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên)

Đơn vị: TH và THCS Điền Xá 



STT Họ và tên Giới tính Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh) Thường trú (thôn, xã, huyện)

HTCT 

mẫu giáo

Trúng tuyển lớp 1 

trường
Ghi chú

22 Phùn Hương Trà Nữ Dao
25/10/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

23 Dương Quỳnh Trang Nữ Tày
23/10/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

24 Nông Hoài Thư Nữ Tày
17/10/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

25 Phùn Thị Kiều Oanh Nữ Dao
22/04/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

26 Tằng Minh Hậu Nam Dao
20/06/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

27 Tằng Đăng Khôi Nam Dao
29/03/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

28 Bàn Duy Kha Nam Dao
07/09/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

29 Tằng Thị Ánh Tuyết Nữ Dao
27/09/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

30 Choóng Thị Đan Thư Nữ Dao
12/03/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

31 Chìu Quốc Thiên Nam Dao
09/02/2019

 Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

32 Đặng An Nhiên Nữ Dao 28/08/2019  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

33 Choóng Thiên Ngôn Nam Dao 10/12/2019  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

34 Chương Thị Huyền Diệu Nữ Dao 12/11/2019  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

35 Vi Bảo Ngọc Nữ Dao 28/12/2019  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

36 Đặng Đức Toàn Nam Dao 04/12/2019  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

37 Tằng Duy Vịnh Nam Dao 30/04/2019  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

38 Chương Thị An Nhiên Nữ Dao 24/05/2019  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

39 Đặng Bảo Nam Nam Dao 20/08/2019  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

40 Chương Thị Diễm My Nữ Dao 27/07/2019  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh  Xã Điền Xá - huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Điền Xá

Danh sách có 40 học sinh



STT Họ và tên Giới tính Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh) Thường trú (thôn, xã, huyện)

HTCT mẫu 

giáo

Trúng tuyển lớp 1 

trường
Ghi chú

1 Vũ Hoài An Nữ Kinh 17/07/2019 Bệnh viện Sản- Nhi, tỉnh Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

2 Trần Phương Anh Nữ Kinh 09/08/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

3 Phạm Thúy Anh Nữ Kinh 30/09/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

4 Phạm Trâm Anh Nữ Kinh 08/11/2019 Trung tâm y tế thành phố Móng Cái, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui Khuyết tật mắt

5 Trần Thanh Bình Nam Kinh 09/01/2019 Bệnh viện Sản- Nhi, tỉnh Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

6 Phạm Thùy Dung Nữ Sán Chỉ 08/05/2019 Khe Quang, Đại Dực, Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

7 Lê Linh Đan Nữ Kinh 31/01/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

8 Phạm Nguyễn Ngọc Khuê Nữ Kinh 14/03/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

9 Hoàng Ngọc Hân Nữ Kinh 02/06/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

10 Phạm Hoàng Gia Hiếu Nam Kinh 10/09/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

11 Lỷ Quốc Khánh Nam Dao 03/01/2019 Thôn Bốn, Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

12 Kiều Nguyên Khang Nam Kinh 02/09/2019 Bệnh viện Sản- Nhi, tỉnh Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

13 Bùi Minh Ngọc Nữ Kinh

05/05/2019

Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.
Tổ 5, khu Trới 1, Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh

x TH&THCS Đồng Rui Trái tuyến

14 Bùi Thiên Phúc Nam Kinh 24/06/2019 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

15 Hoàng Minh Ngọc Nữ Kinh 18/11/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

16 Nguyễn Nhật Quang Nam Kinh 23/06/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui Trái tuyến

17 Phạm Duy Tùng Nam Kinh 18/03/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

18 Lê Thu Trang Nữ Kinh 12/03/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

19 Vũ Thị Bảo Trâm Nữ Kinh 29/09/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

20 Lê Đức Minh Trí Nam Kinh 30/09/2019 Bệnh viện Sản- Nhi, tỉnh Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

21 Đoàn Như Ý Nữ Kinh 26/07/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

22 Ngô Anh Thư Nữ Kinh 05/11/2019 Trạm y tế xã Đồng Rui, Tiên Yên , Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

23 Hoàng Văn Khải Nam Kinh 05/07/2019 Bệnh viện Sản- Nhi, tỉnh Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

24 Nguyễn Hồng Phong Nam Kinh 09/12/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

25 Chìu Thị Thu Yến Nữ Kinh 08/11/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

26 Ngô Thanh Trúc Nữ Kinh 18/06/2019 Bệnh viện Sản- Nhi, tỉnh Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

27 Phoòng Văn Nghĩa Nam Dao 21/05/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

28 Phùn Thanh Thuận Nam Dao 14/01/2019 Trạm y tế xã Đồng Rui, Tiên Yên , Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

29 Phùn Thị An Nhiên Nữ Dao 20/01/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

30 Nguyễn Phương Anh Nữ Kinh 19/12/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

31 Vũ Bảo An Nữ Kinh 22/11/2019 Trạm y tế xã Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui
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32 Choỏng Bá Duy Nam Dao 29/10/2019 Trung tâm y tế huyện Bình Liêu, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

33 Bùi Thuỳ Dương Nữ Kinh 18/11/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

34 Lê Đức Đạt Nam Kinh 16/03/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

35 Nguyễn Minh Khang Nam Kinh 30/06/2019 Trạm y tế xã Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

36 Trần Quang Lộc Nam Kinh 25/09/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

37 Bùi Hữu Lộc Nam Kinh 27/10/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

38 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ Kinh 26/10/2019 Trạm y tế xã Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

39 Lỷ Thu Linh Nữ Dao 24/03/2019 Trạm y tế xã Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

40 Trần Thuỳ Linh Nữ Kinh 10/05/2019 Trạm y tế xã Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

41 Chỏong Bích Lan Nữ Dao 28/11/2019 Trạm y tế xã Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

42 Lê Đức Mạnh Nam Kinh 24/06/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

43 Nguyễn Phúc Hưng Nam Kinh 10/10/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

44 Phạm Đức Phúc Nam Kinh 15/06/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

45 Phạm Gia Phong Nam Kinh 12/02/2019 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

46 Chìu Đình Quân Nam Dao 02/08/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

47 Lỷ Văn Quân Nam Dao 02/02/2019 Trạm y tế xã Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

48 Hồ Minh Quân Nam Kinh 25/12/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

49 Phạm Minh Quyết Nam Kinh 23/10/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

50 Phạm Thanh Trà Nữ Kinh 21/10/2019 Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

51 Bùi Thanh Trúc Nữ Kinh 09/12/2019 Trạm y tế xã Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

52 Mạc Thu Thuỷ Nữ Kinh 08/01/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

53 Vũ Hạo Thiên Nam Kinh 01/12/2019 Trạm y tế xã Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

54 Đặng Chí Thiên Nam Dao 10/08/2019 Trạm y tế xã Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

55 Phạm Khánh Vân Nữ Kinh 22/10/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

56 Ngô Thị Kiều Vy Nữ Kinh 27/09/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

57 Phạm Hải Tiến Nam Kinh 22/11/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x TH&THCS Đồng Rui

Danh sách có 57 học sinh
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1 Nguyễn Ty Bảo An Nữ Tày 20/09/2019 TTYT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Tiên Lãng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

2 Phan Hoài An Nữ Kinh 24/11/2019 Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh Xã Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

3 Trần Hoài An Nữ Sán Dìu 25/02/2019 Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

4 Trần Hoài An Nữ Kinh 25/03/2019 Hải Lạng, Tiên Yên, Quảng Ninh Xã Tiên Lãng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

5 Trịnh Thảo An Nữ Sán Dìu 30/09/2019 Bệnh viện Sản nhi, Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

6 Dương Bảo Anh Nữ Dao 01/01/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

7 Hoàng Bảo Anh Nữ Tày 05/12/2019 TTYT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

8 Lê Hà Anh Nữ Kinh 05/03/2019 TTYT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

9 Lý Thị Ngọc Anh Nữ Dao 03/05/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

10 Lý Tú Anh Nữ Sán Dìu 21/10/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Thị trấn Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

11 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ Tày 08/02/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

12 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ Kinh 30/11/2019 Xã Hùng Thắng - Huyện Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng Thôn Đồi Mây - Hải Lạng - Tiên Yên x Tiểu học Hải Lạng

13 Phan Quốc Anh Nam Kinh 02/04/2019 Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

14 Trần Đức Anh Nam Sán Dìu 27/03/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

15 Nông Thị Ngọc Ánh Nữ Dao 05/12/2019 Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

16 Lý Hoàng Bách Nam Dao 16/04/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

17 Vi Đình Bách Nam Tày 08/10/2019 Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

18 Lương Thái Bảo Nam Kinh 25/09/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

19 Nguyễn Gia Bảo Nam Kinh 25/07/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

20 Phan Ngọc Bích Nữ Mường 05/10/2019 Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

21 Trần Thị Bảo Châu Nữ Kinh 01/04/2019 Huyện Đầm hà - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

22 Lý Quỳnh Chi Nữ Dao 13/09/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

23 Đinh Hoàng Cường Nam Kinh 20/12/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

24 Nông Khánh Dân Nam Sán Dìu 20/12/2019 Bệnh viên đa khoa Cẩm Phả, Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

25 Bùi Linh Đan Nữ Kinh 04/10/2019 Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

26 Trương Đan Đan Nữ Dao 23/11/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

27 Lưu Hồng Đăng Nam Sán Dìu 06/12/2019 Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

28 Hà Thị Diệu Nữ Dao 06/05/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

29 Nông Huyền Diệu Nữ Tày 10/10/2019 Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

30 Đặng Minh Đức Nam Dao 16/09/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng
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31 Nguyễn Duy Đức Nam Dao 17/11/2019 Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

32 Trần Văn Đức Nam Kinh 18/06/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

33 Quách Thùy Dương Nữ Tày 09/08/2019 TTYT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

34 Trần Ánh Dương Nữ Dao 30/03/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

35 Vi Thị Thùy Dương Nữ Tày 01/08/2019 TTYT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

36 Bàn Đức Duy Nam Dao 24/01/2019 Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

37 Hoàng Ngọc Hân Nữ Sán Dìu 05/02/2019 Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

38 Nguyễn Bảo Hân Nữ Kinh 26/04/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

39 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ Kinh 10/04/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

40 Tô Gia Hào Nam Sán Dìu 26/02/2019 TTYT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

41 Nguyễn Trung Hiếu Nam Kinh 25/04/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

42 Nình Hoàng Minh Hiếu Nam Sán Chay (Sán Chỉ)17/04/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

43 Phạm Minh Hiếu Nam Kinh 25/04/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

44 Lý Ngọc Huệ Nữ Dao 11/04/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

45 Hoàng Văn Hùng Nam Dao 03/01/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

46 Chương Đức Hưng Nam Dao 07/02/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

47 Đặng Gia Hưng Nam Kinh 12/04/2019 Hải Lạng _ Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

48 Nguyễn Gia Hưng Nam Kinh 14/03/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

49 Chương Đinh Hương Nữ Dao 11/11/2019 Thôn Đồi Mây - Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

50 Hoàng Quỳnh Hương Nữ Tày 17/07/2019 Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

51 Lương Thu Hương Nữ Kinh 21/07/2019 Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

52 Trương Thị Hương Nữ Dao 10/07/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

53 Hà Thanh Huyền Nữ Dao 10/12/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

54 Chương Minh Khang Nam Dao 07/04/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

55 Đặng Minh Khang Nam Dao 13/07/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

56 Nguyễn Vinh Khang Nam Kinh 26/10/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

57 Trần Bảo Khang Nam Kinh 21/06/2019 Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

58 Trần Hoàng Bảo Khang Nam Sán Dìu 21/07/2019 TTYT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

59 Lý Gia Khánh Nam Sán Dìu 14/09/2019 Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

60 Đặng Văn Khiêm Nam Dao 06/02/2019 Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

61 Đỗ Anh Khoa Nam Kinh 20/03/2019 TTYT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

62 Lưu Đăng Khoa Nam Sán Dìu 12/09/2019 TTYT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

63 Nguyễn Duy Khoa Nam Kinh 22/11/2019 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh Xã Toàn Thắng - Kim Đồng - Hưng Yên x Tiểu học Hải Lạng

64 Hà Đăng Khôi Nam Tày 01/09/2019 Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

65 Hoàng Minh Khôi Nam Kinh 26/08/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng
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66 Hoàng Minh Khôi Nam Kinh 16/10/2019 Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh Xã Đồng Rui x Tiểu học Hải Lạng

67 Trần Trọng Khôi Nam Kinh 14/01/2019 Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Yên Than x Tiểu học Hải Lạng

68 Nguyễn Thiên Lam Nam Kinh 19/03/2019 TTYT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

69 Nguyễn Bảo Lâm Nam Kinh 19/07/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

70 Trịnh Tuệ Lâm Nữ Kinh 01/12/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

71 Trương Bá Tùng Lâm Nam Kinh 08/09/2018 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

72 Trần Thị Xuân Lộc Nữ Sán Chay (Sán Chỉ)19/05/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

73 Phạm Ngọc Long Nam Kinh 17/04/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

74 Phùn Bảo Long Nam Dao 07/08/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

75 Chương Thi Mai Nữ Dao 30/05/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

76 Nguyễn Tuyết Mai Nữ Kinh 21/06/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

77 Nguyễn Tuấn Minh Nam Kinh 18/10/2019
Xã Quang Phục - Huyện Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng

Thôn Đồi Mây - Hải Lạng - Tiên Yên x Tiểu học Hải Lạng

78 Tạ Thái Minh Nam Sán Dìu 05/09/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

79 Trần Khánh My Nữ Kinh 10/11/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

80 Trần Nguyễn Kiều My Nữ Kinh 16/09/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

81 Trương Thảo My Nữ Dao 25/08/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

82 Lý Thiên Mỹ Nữ Sán Dìu 15/03/2019 TTYT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

83 Nông Thị Thúy Na Nữ Tày 14/05/2019 Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

84 Tằng Ngọc Na Nữ Dao 12/03/2019 TTYT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

85 Lê Bảo Khải Nam Nam Kinh 14/12/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

86 Nguyễn Hoàng Nam Nam Kinh 02/06/2019 TTYT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

87 Trương Đức Nam Nam Dao 27/06/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

88 Quách Thị Nga Nữ Tày 14/11/2019 TTYT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

89 Lý Ánh Ngọc Nữ Dao 21/12/2019 Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

90 Nguyễn Thiện Nhân Nam Kinh 01/07/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

91 Bàn Yến Nhi Nữ Dao 11/09/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

92 Đặng Yến Nhi Nữ Sán Dìu 17/08/2019 Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

93 Nguyễn Hoàng An Nhi Nữ Kinh 06/12/2019 Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh Tổ 2 Vạn Yên-Việt Hưng - Hạ Long x Tiểu học Hải Lạng

94 Sằn Tuệ Nhi Nữ Sán Dìu 11/07/2019 TTYT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

95 Lưu An Nhiên Nữ Sán Dìu 22/10/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

96 Lý Thị Như Nữ Dao 09/03/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

97 Mông Quỳnh Như Nữ Nùng 10/05/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

98 Bế Xuân Quang Nam Tày 21/11/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

99 Đỗ Như Quỳnh Nữ Kinh 16/05/2019 TTYT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

100 Phạm Huy Thắng Nam Sán Dìu 11/12/2019 Bệnh viện Sản Nhi, Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng
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101 Sển Phương Thảo Nữ Sán Dìu 26/10/2019 TTYT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

102 Phạm Minh Thiên Nam Kinh 16/02/2019 Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

103 Nguyễn Công Thiện Nam Kinh 18/01/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

104 Tằng Phúc Thịnh Nam Dao 14/07/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

105 Nông Anh Thơ Nữ Tày 01/02/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

106 Hoàng Minh Thư Nữ Tày 31/07/2019 TTYT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

107 Hoàng Thị Minh Thư Nữ Dao 23/10/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

108 Lý Thị Kim Thư Nữ Dao 10/07/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

109 Phùn Anh Thư Nữ Dao 16/01/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

110 Tạ Anh Thư Nữ Sán Dìu 04/04/2019 TTYT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

111 Đặng Tiến Thuận Nam Dao 09/02/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

112 Bùi Ngọc Thúy Nữ Kinh 24/06/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

113 Hoàng Thị Thủy Tiên Nữ Tày 04/05/2019 Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

114 Nguyễn Thủy Tiên Nữ Kinh 28/02/2019 Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

115 Bàn Yến Trang Nữ Dao 11/09/2019 Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

116 Lý Minh Trí Nam Sán Dìu 17/01/2019 TTYT huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

117 Đặng Thanh Trúc Nữ Dao 23/04/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

118 Lý Xuân Tú Nam Dao 05/03/2019 Tiên Yên,Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

119 Lý Thanh Tùng Nam Dao 02/03/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

120 Lương Mạnh Tường Nam Tày 29/12/2019 Xã Tĩnh Bắc - Huyện Lộc Bình -Tỉnh Lạng Sơn Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

121 Hà Thị Như Tuyết Nữ Dao 04/11/2019 Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

122 Trương Ánh Tuyết Nữ Dao 03/03/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

123 Lý Thị Uyên Nữ Dao 25/11/2019 Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

124 Nguyễn Hà Tú Uyên Nữ Kinh 29/01/2019 Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

125 Trịnh Phương Uyên Nữ Sán Dìu 07/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

126 Trịnh Gia Vinh Nam Sán Dìu 24/06/2019 Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu, Nam Định Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

127 Hà Uy Vũ Nam Dao 23/06/2019 Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

128 Đỗ Xuân Vượng Nam Kinh 19/11/2019 Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

129 Nguyễn Khánh Vy Nữ Tày 01/04/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

130 Phùn Đan Vy Nữ Dao 30/12/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

131 Nguyễn Thị Xuân Nữ Kinh 07/02/2019 Xã Hải Lạng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Xã Hải Lạng - Tiên Yên - Quảng Ninh x Tiểu học Hải Lạng

132 Phạm Thị Hoàng Yến Nữ Kinh 27/06/2019 Nghĩa Hưng - Nghĩa Yên - Nam Định Nghĩa Hưng - Nghĩa yên - Nam định x Tiểu học Hải Lạng

Danh sách có 132 học sinh
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1 Hà Hải Nam Nam Kinh 24/06/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

2 Bùi Anh Thư Nữ Kinh 11/11/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

3 Nguyễn Linh Đan Nữ Kinh 29/01/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

4 Đinh Quỳnh Trang Nữ Kinh 06/06/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

5 Lộc Gia Bảo Nam Tày 12/11/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

6 Bùi Đoan Trang Nữ Kinh 01/11/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

7 Hà Hữu Thịnh Nam Tày 19/06/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

8 Trần Tú Uyên Nữ Kinh 29/01/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

9 Tô Đức Thịnh Nam Kinh 25/01/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

10 Lý Huyền My Nữ Dao 19/08/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

11 Lương Đức Duy Nam Kinh 05/06/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

12 Phùn Thị Phương Nữ Dao 06/03/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

13 Đặng Ngọc Linh Nữ Kinh 19/12/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

14 Giáp Mai Thương Nữ Tày 30/11/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

15 Chíu Chăn Thành Nam Dao 03/04/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

16 Tằng Phúc Nhiên Nam Dao 24/12/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

17 Chìu Đức Toàn Nam Dao 08/03/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

18 Chíu Thị Thương Nữ Dao 13/01/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

19 Lương Kim Nhung Nữ Kinh 19/06/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

20 Chíu Thị Quỳnh Thư Nữ Dao 31/10/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

21 Phùn Phúc Sềnh Nam Dao 07/11/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

22 Tằng Phúc Thuận Nam Dao 30/10/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

23 Nguyễn Thị Phương Ngọc Nữ Kinh 05/03/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

24 Nông Vương Thức Nam Kinh 22/08/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

UBND HUYỆN TIÊN YÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Quyết định 918/QĐ-PGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2025 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên)

Đơn vị: Tiểu học Đông Ngũ



STT Họ và tên Giới tính Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh) Thường trú (thôn, xã, huyện)

HTCT 

mẫu giáo
Tại trường MN Trúng tuyển lớp 1 trường Ghi chú

25 Chìu Thị Anh Thư Nữ Dao 29/08/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

26 Lỷ Thị Kim Nhung Nữ Dao 08/11/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

27 Chíu Tuyết Nhi Nữ Dao 25/04/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

28 Nguyễn Ngọc Anh Nữ Kinh 22/06/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

29 Nguyễn Minh Nhật Nam Kinh 04/11/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

30 Hoàng Thanh Hào Nam Dao 06/07/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

31 Đinh Trung Nguyên Nam Kinh 06/12/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

32 Lỷ Kiều Phương Nữ Dao 17/06/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

33 Chìu Ngọc Hà Nữ Dao 19/10/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

34 Nguyễn Đoàn Hà My Nữ Kinh 25/05/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

35 Phạm Tuệ Mẫn Nữ Kinh 03/07/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

36 Chìu Nhiệp Khiêm Nam Dao 11/08/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

37 Lỷ Hoàng Khánh Linh Nữ Dao 13/04/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

38 Đinh Thị Tuyết Diệu Nữ Kinh 13/09/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

39 Chìu Đình Sang Nam Dao 30/12/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

40 Đặng Kiều Trang Nữ Dao 27/10/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

41 Chìu Văn Kiệt Nam Dao 05/05/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

42 Vũ Trung Kiên Nam Kinh 03/12/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

43 Nguyễn Mạnh Dũng Nam Kinh 31/01/2019' Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

44 Triệu Hải Quân Nam Sán Chay 
(Sán Chỉ) 22/03/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

45 Vi Gia Tim Nam Sán Dìu 16/12/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

46 Vi Thị Ánh Dương Nữ Tày 18/09/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

47 Chíu Thị Hương Nữ Dao 10/11/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

48 Chíu Minh Khôi Nam Dao 21/12/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

49 Lê Trung Kiên Nam Kinh 14/12/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

50 Tô Thanh Trà Nữ Kinh 11/04/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

51 Vi Ngọc Tâm Nữ Tày 20/03/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

52 Lỷ Thị Ngọc Nhi Nữ Dao 31/07/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ



STT Họ và tên Giới tính Dân tộc
Ngày, tháng, 
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53 Lý Gia Hân Nữ Dao 19/11/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

54 Trần Minh Khôi Nam Sán Chay  
(Sán Chỉ) 05/06/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

55 Trần Minh Hòa Nam Tày 13/08/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

56 Hoàng Thanh Thủy Nữ Kinh 18/06/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

57 Nguyễn Hải Nam Nam Kinh 09/12/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

58 Tô Hoài An Nhiên Nữ Kinh 28/08/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

59 Trạc Sáng Vương Nam Dao 10/06/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

60 Nông Duy Khánh Nam Kinh 02/10/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

61 Mã Hạo Nhiên Nam Tày 04/12/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

62 Nguyễn Minh Hòa Nam Kinh 04/03/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

63 Lương An Nhiên Nữ Kinh 08/08/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

64 Nình Ngọc Ánh Nữ Sán Chay 
(Sán Chỉ) 04/01/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

65 Lỷ Hoàng Bách Nam Dao 03/02/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

66 Vi Thế Hưng Nam Tày 11/12/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

67 Lưu Hoàng Thảo Nguyên Nữ Kinh 21/10/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

68 Lê Phan Thảo Linh Nữ Kinh 22/08/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

69 Vũ Duy Anh Nam Kinh 06/06/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

70 Lưu Phúc Hưng Nam Kinh 25/02/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

71 Nguyễn Hà Hải Nữ Kinh 04/07/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

72 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ Kinh 23/07/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

73 Chìu Kim Thành Nam Dao 18/04/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

74 Lương Mạnh Hiếu Nam Tày 27/02/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

75 Lương Thế Vinh Nam Tày 01/11/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

76 Nình Huệ Chi Nữ Tày 25/12/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

77 Trần Huyền Mỹ Nữ Kinh 15/10/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

78 Trạc Đức Cường Nam Dao 09/03/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

79 Nguyễn Trung Kiên Nam Kinh 14/05/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

80 Trần Thị Chi Nữ Kinh 04/08/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ
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81 Đặng Trâm Anh Nữ Kinh 15/06/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

82 Nguyễn Gia Hưng Nam Sán Dìu 26/06/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

83 Lã Diệu Anh Nữ Tày 04/11/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

84 Trạc Dương Cường Nam Dao 24/06/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

85 Voòng Trung Kiên Nam Dao 05/06/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

86 Loan Thị Ngọc Khuê Nữ Tày 20/09/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

87 Lê Ngọc Tú Anh Nữ Kinh 04/07/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

88 Chíu Chăn Bảo Nam Dao 05/05/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

89 Từ Tuấn Kiệt Nam Tày 23/12/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

90 Vòong Thị Ánh Như Nữ Dao 02/03/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

91 Quách Nhã Lam Nữ Kinh 29/11/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

92 Nguyễn Nhã Lan Nữ Kinh 07/12/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

93 Chìu Thị Trang Nữ Dao 25/04/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

94 Tô Hương Ly Nữ Kinh 14/01/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

95 Trần Tuệ Mẫn Nữ Kinh 04/07/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

96 Nguyễn Bảo Nam Nam Kinh 19/07/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

97 Hà Ngân Quỳnh Nữ Tày 29/08/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

98 Ngô Thị Thu Thủy Nữ Tày 07/10/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

99 Nguyễn Hương Trà Nữ Kinh 16/09/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

100 Nình Thị Minh Tuyết Nữ Sán Chay
 (Sán Chỉ) 30/01/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

101 Nguyễn Anh Tuấn Nam Kinh 24/03/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

102 Nguyễn Tiến Tài Nam Kinh '13/08/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

103 Nguyễn Chí Tâm Nam Kinh '16/11/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

104 Phạm Hoàng Bảo Trân Nữ Kinh '12/10/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

105 Ngô Bảo Thiện Nam Tày '08/04/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

106 Lỷ Hoàng Hưng Nam Dao '24/06/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

107 Triệu Nhã Uyên Nữ Sán Chay 
(Sán Chỉ) 15/11/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

108 Lương Ngọc Đạt Nam Kinh 11/10/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ
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109 Hoàng Minh Vương Nam Tày 10/05/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

110 Nguyễn Hà Vy Nữ Kinh 13/08/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

111 Nình Thị Thảo Vy Nữ Sán Chay (Sán Chỉ) 02/02/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

112 Lương Bảo Uyên Nữ Kinh 06/08/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

113 Lương Mạnh Trường Nam Kinh 18/11/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

114 Tô Thị Tuyết Trinh Nữ Kinh 28/09/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

115 Lỷ Quỳnh Thư Nữ Dao 23/10/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

116 Trần Thế Thiên Nam Kinh 22/07/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

117 Bùi Thái Sơn Nam Kinh 15/04/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

118 Nông Minh Sơn Nam Kinh 18/07/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

119 Hoàng Minh Quân Nam Tày 03/12/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

120 Lương Yến Nhi Nữ Kinh 18/10/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

121 Đào Như Ngọc Nữ Kinh 28/01/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

122 Lương Khánh Ngân Nữ Kinh '13/03/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

123 Đào Huyền Mạnh Nữ Kinh 15/03/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

124 Nguyễn Hà My Nữ Kinh 26/11/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

125 Triệu Thanh My Nữ Dao 03/08/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

126 Nguyễn Tùng Lâm Nam Kinh 04/01/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

127 Lương Trúc Ly Nữ Kinh 23/03/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

128 Vương Hà Linh Nữ Kinh 16/01/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

129 Nguyễn Tuấn Anh Nam Kinh '02/11/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

130 Lương Gia Huy Nam Kinh '21/06/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

131 Bế Đức Trí Nam Tày '31/12/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

132 Nình Ngọc Hân Nữ Sán Chay
 (Sán Chỉ) '23/04/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

133 Lương Hoàng Nam Nam Kinh '26/09/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

134 Nình Thị Vân Hà Nữ Sán Chay
 (Sán Chỉ) '23/07/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

135 Tô Hương Ly Nữ Kinh '12/09/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

136 Lương Quỳnh Chi Nữ Kinh '27/07/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ
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137 Hoàng Hải Trường Nam Tày '13/10/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

138 Lương Gia Huy Nam Kinh '08/01/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

139 Lê Xuân Trường Nam Kinh 21/02/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

140 Nguyễn Tiến Đạt Nam Kinh 24/01/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

141 Lê Phạm Thảo Vy Nữ Kinh 12/08/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

142 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ Kinh 08/09/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

143 Lương Khánh Uyên Nữ Kinh 22/05/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

144 Lương Ngọc Linh Đan Nữ Kinh 13/09/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

145 Mạc Đức Duy Nam Kinh 18/11/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

146 Tô Thảo Chi Nữ Kinh 11/06/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

147 Nông Thị Yến Chi Nữ Tày 09/01/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

148 Nguyễn Quang Gia Bảo Nam Kinh 05/06/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

149 Vi Thái Chiêu Nam Sán Dìu 22/11/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Hà Trường Tiểu học Đông Ngũ

150 Wong Ý Thành Nữ Hán 03/09/2019 Đông Ngũ - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Hoa Mai Trường Tiểu học Đông Ngũ

151 Hà Kim Ngân Nữ Kinh 24/07/2019 Đông Hải - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Hải Trường Tiểu học Đông Ngũ

152 Lương Ngọc Nhã Uyên Nữ Kinh 05/06/2019 Thị trấn Tiên Yên - Quảng Ninh Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

153 Lương Gia Bảo Nam Kinh 15/10/2019 Đông Rui - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

154 Lương An Chi Nữ Kinh 14/02/2019 Tiên Lãng - Tiên Yên - Quảng Ninh Xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

155 Trần Minh Khang Nam Sán Chay 02/06/2019 Quảng Tân - Đầm Hà - Quảng Ninh  Xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

156 Hoàng Kim Ngọc Nữ Kinh 21/11/2019 Thị trấn Tiên Yên - Quảng Ninh Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

157 Trần Minh Khôi Nam Kinh 10/12/2019 Đồn Đạc - Ba Chẽ - Quảng Ninh Xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

158 Phan Lê Bảo Hà Nữ Kinh 25/05/2019 Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

159 Bùi Thị Thanh Huyền Nữ Kinh 20/09/2019 Gia Sơn - Nho Quan - Ninh Bình Xã Gia Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

160 Tô Minh Triết Nam Kinh 16/08/2019 Vô Ngạn - Bình Liêu - Quảng Ninh Xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh x Mầm non Đông Ngũ Trường Tiểu học Đông Ngũ

Danh sách có 160 học sinh



STT Họ và tên Giới tính Dân tộc
Ngày, tháng, năm 

sinh
Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh) Thường trú (thôn, xã, huyện)

HTCT 

mẫu giáo
Trúng tuyển lớp 1 trường Ghi chú

1 Lê Minh Giáp Nam Kinh 28/01/2019 Bệnh viện Sản - Nhi, tỉnh Quảng Ninh Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

2 Nguyễn Tuệ Mẫn Nữ Kinh 26/3/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

3 Hà Dương Bình An Nam Kinh 17/12/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

4 Lê Nhật Tân Nam Kinh 07/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

5 Vũ Quỳnh Anh Nữ Kinh 24/05/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

6 Lưu Anh Duy Nam Kinh 01/12/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

7 Đinh Hạ Băng Nữ Kinh 12/06/2019 Bệnh viện Sản - Nhi, tỉnh Quảng Ninh Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

8 Đặng Lê Anh Thư Nữ Tày 03/10/2019 Bệnh viện Sản - Nhi, tỉnh Quảng Ninh Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

9 Vi Thiện Nhân Nam Sán Chỉ 15/07/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

10 Nguyễn Bảo Trang Nữ Kinh 06/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

11 Lê Hoàng Nam Nam Kinh 29/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

12 Lê Nguyên Vũ Nam Kinh 12/06/2019 Bệnh viện Sản - Nhi, tỉnh Quảng Ninh Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

13 Hà Khánh Ngân Nữ Kinh 10/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

14 Lý Nhã Diễm Nữ Kinh 30/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

15 Từ Khánh Quỳnh Nữ Sán Dìu 09/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

16 Lạc Khánh Ngọc Nữ Sán Chỉ 25/11/2019 Bệnh viện Sản - Nhi, tỉnh Quảng Ninh Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

17 La Huyền My Nữ Sán Chỉ 18/8/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

18 Lý Thị Kim Chi Nữ Sán Chỉ 13/12/2019 Bệnh viện Sản - Nhi, tỉnh Quảng Ninh Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

19 Lý Tú Đinh Nam Dao 03/07/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

20 Tằng Dảu Dũng Nam Dao 20/12/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

21 Lỷ Đức Kiên Nam Dao 09/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

22 Hà Thúy Ngân Nữ Kinh 27/03/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

UBND HUYỆN TIÊN YÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Quyết định  918/QĐ-PGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2025 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên)

Đơn vị: Tiểu học Đông Hải



STT Họ và tên Giới tính Dân tộc
Ngày, tháng, năm 

sinh
Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh) Thường trú (thôn, xã, huyện)

HTCT 

mẫu giáo
Trúng tuyển lớp 1 trường Ghi chú

23 Lê Khả Hân Nữ Kinh 30/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

24 Phạm Quỳnh Anh Nữ Kinh 22/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

25 Phạm Văn Anh Khoa Nam Kinh 14/9/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

26 Đào Thục Quyên Nữ Kinh 10/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

27 Đào Hữu Thiện Nam Kinh 16/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

28 Đào Thị Yến Nhi Nữ Kinh 03/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

29 Vi Bảo Ngọc Nữ Tày 24/10/2019 Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

30 Lương Thảo Nhi Nữ Tày 19/07/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

31 Hà Thị Hường Nữ Kinh 23/05/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

32 Nguyễn Thanh Thảo Nữ Kinh 20/05/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

33 Hà Duy Vũ Nam Tày 04/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

34 Ngô Anh Thư Nữ Tày 19/07/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

35 Tô Bảo Hân Nữ Kinh 22/06/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

36 Nông Thị Bảo Trâm Nữ Tày 25/03/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

37 Nguyễn Thu Trang Nữ Kinh 31/08/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

38 Lê Phạn Minh Nhật Nam Kinh 24/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

39 Lục Tố Ngân Nữ Cao Lan 08/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

40 Phạm Đức Thuận Nam Kinh 26/3/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

41 Hoàng Lê Bảo Anh Nữ Tày 28/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

42 Hà Thu Trang Nữ Kinh 08/5/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

43 Lường Tô- Ny Nguyễn Nam Thái 10/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

44 Trần Linh Đan Nữ Sán Chỉ 09/06/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

45 Phan Nguyễn An Nhân Nữ Kinh 18/4/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

46 Nguyễn Vũ Phong Nam Kinh 13/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

47 Chìu Sáng Sơn Nam Dao 25/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

48 Nguyễn Huy Toản Nam Kinh 19/6/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

49 Hoàng Hoài Thiên Nữ Nùng 02/08/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải
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50 Vũ Ngọc Linh Nữ Kinh 03/0/3/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

51 Nguyễn Trâm Anh Nữ Kinh 22/7/2019 Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

52
Phạm Gia Bảo

Nam Kinh
02/04/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

53
Lâm Ngọc Bích

Nữ Sán chỉ
23/04/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

54
Hà Thành Đạt

Nam Kinh
23/12/2019

Bệnh viện Sản - Nhi - tỉnh Quảng Ninh Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

55
Nguyễn Hoàng Gia Khánh

Nam Kinh
15/10/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

56
Phạm Gia Khánh

Nam Kinh
03/09/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

57
Tô Đức Khánh

Nam Kinh
20/11/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

58
Phạm Quang Khải

Nam Kinh
03/09/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

59
Đào Minh Khoa

Nam Kinh
10/04/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

60
Trần Đăng Khôi

Nam Kinh
17/09/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

61
Nình Khánh Linh

Nữ Sán chỉ
06/04/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

62
Nguyễn Hữu Bảo Long

Nam Kinh
02/02/2019

Bệnh viện Sản - Nhi - tỉnh Quảng Ninh Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

63
Trần Bảo Nam

Nam Kinh
04/02/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

64
Phạm Yến Nhi

Nữ Kinh
19/09/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

65
Phạm Tú Uyên

Nữ Kinh
28/07/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

66
Hoàng Tú Uyên

Nữ Tày
02/04/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

67 Hà Diễm My Nữ Kinh 09/07/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

68 Lê Vũ Hải Đăng Nam Kinh 22/05/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

69 Hà Bảo Anh Thư Nữ Kinh 13/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

70 Lê Tuấn Anh Nam Kinh 15/06/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

71 Trần Gia Hân Nữ Sán chỉ 27/08/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

72 Từ Xuân Phượng Nữ Sán dìu 25/07/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

73 Nguyễn Thu Thúy Nữ Kinh 22/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

74 Hà Thu Hà Nữ Kinh 17/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

75 Phạm Bảo Long Nam Kinh 17/02/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

76 Lương Minh Hiếu Nam Kinh 30/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải
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77 Hà Đức Hùng Nam Kinh 04/12/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

78 Vũ Minh Đăng Nam Kinh 06/03/2019 Bệnh viện sản Nhi, tỉnh Quảng Ninh Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

79 Nềnh Thục Quyên Nữ Sán chỉ 26/06/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

80 Chắng Thị Thúy Vân Nữ Sán chỉ 04/08/2019 Bệnh viện sản Nhi, tỉnh Quảng Ninh Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

81 Hoàng Tiến Đạt Nam Sán chỉ 13/06/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

82 Chíu Khang Vinh Nam Dao 16/04/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

83 Chíu Sáng Chung Nam Dao 21/02/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

84 Chíu Lâm Thiên Nam Dao 25/02/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

85 Tằng Phú Lịch Nam Dao 03/08/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Bình Dân, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

86 Sỳ Phúc An Nam Sán chỉ 28/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

87 Trần Ngọc Diệp Nữ Kinh 13/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đại Dực, Huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

88 Lỷ Thị Ngọc Nữ Dao 17/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

89 Chíu Văn Tuấn Nam Dao 11/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

90 Lê Đức Huy Nam Dao '24/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

91 Phạm Ngọc Anh Nữ Kinh 21/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

92 Nình Thanh Bình Nữ Sán Chỉ 12/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

93 Hoàng Ngọc Hân Nữ Kinh 30/10/2018 Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

94 Phạm Linh Đan Nữ Kinh 08/02/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

95 Lương Trung Hậu Nam Kinh 14/09/2019 Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

96 Lê Mạnh Hùng Nam Kinh 28/12/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

97 Lê Đức Duy Nam Kinh 13/07/2018 Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

98 Lê Minh Khôi Nam Kinh 22/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

99 Đỗ Hoàng Ngọc Lan Nữ Kinh 18/06/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

100 Lê Thanh Nhân Nữ Kinh 03/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

101 Lê Đặng Tuệ Nhi Nữ Kinh 05/12/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

102 Lê Kiều Oanh Nữ Kinh 03/08/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

103 Hà Thế Vỹ Nam Kinh 05/12/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải



STT Họ và tên Giới tính Dân tộc
Ngày, tháng, năm 

sinh
Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh) Thường trú (thôn, xã, huyện)

HTCT 

mẫu giáo
Trúng tuyển lớp 1 trường Ghi chú

104 Nguyễn Việt Toàn Nam Kinh 18/10/2018 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

105 Hà Nhã Uyên Nữ Kinh 18/02/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

106 Hà Anh Tuấn Nam Kinh 05/12/2019 Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

107 Hoàng Thục Uyên Nữ Kinh 18/02/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

108
Hoàng Bảo Anh

Nữ Kinh
11/07/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

109
Hoàng Bảo Diệp

Nữ Kinh
11/07/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

110
Hà Gia Huy

Nam Kinh
04/05/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

111
Lê Gia Huy

Nam Kinh
29/10/2019

Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

112
Tạ Gia Mỹ

Nữ Sán dìu
11/06/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

113
Tạ Hiểu Lam

Nữ Sán dìu
08/06/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

114
Lê Khánh Linh

Nữ Kinh
15/07/2019

Bệnh viện Sản - Nhi - Quảng Ninh Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

115
Đỗ Bảo Trâm

Nữ Kinh
25/07/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

116
Chíu Bảo Thư

Nữ Dao
08/08/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

117
Tằng Phúc Tiên

Nam Dao
17/01/2019

Trạm Y tế xã Đông Ngũ huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

118
Chíu Xuân Tùng

Nam Dao
31/08/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

119
Lưu Huy Tuấn

Nam Sán dìu
03/02/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

120
Trạc Minh Quân

Nam Sán dìu
04/06/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

121
Hoàng Quốc Thiện

Nam Tày
24/02/2019

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

122 Chíu Thị Ngọc Lan Nữ Dao 05/04/2019 Trung Tâm Y tế huyện Hải Hà Xã Đông Hải -  Huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh x Trường Tiểu học Đông Hải

Danh sách có  122  học sinh



STT Họ và tên Giới tính Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh) Thường trú (thôn, xã, huyện)

Địa chỉ thường trú (tạm trú) tại (thôn, 

xã, huyện)

HTCT mẫu 

giáo
Tại trường MN Trúng tuyển lớp 1 trường Ghi chú

1 Trần Gia Linh Nữ Kinh 16/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Hà Hòa, tỉnh Phú Thọ Ấm Hạ, Hạ Hòa, Phú Thọ Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

2 Đồng Việt Hùng Nam Kinh 27/10/2019 Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ninh Khe Tiên ,Yên Than, Tiên Yên Khe Tiên ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

3 Dương Hoàng Yến Nữ Kinh 13/12/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Khe Tiên ,Yên Than, Tiên Yên Khe Tiên ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

4 Vũ Bá Nhân Nam Kinh 07/08/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Khe Tiên ,Yên Than, Tiên Yên Khe Tiên ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

5 Vũ Thái An Nam Kinh 10/10/2019 Yên Than, Tiên Yên, Quảng Ninh Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

6 Phạm Nguyên Khang Nam Kinh 28/10/2019 Yên Than, Tiên Yên, Quảng Ninh Khe Tiên ,Yên Than, Tiên Yên Khe Tiên ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

7 Phạm Thanh Nhã Nữ Kinh 15/06/2019 Yên Than, Tiên Yên, Quảng Ninh Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

8 Nguyễn Tâm Đan Nữ Kinh 15/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

9 Hứa Đức Võ Nam Tày 24/10/2019 Yên Than, Tiên Yên, Quảng Ninh Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

10 Chu Văn Kiên Nam Tày 28/02/2019 Yên Than, Tiên Yên, Quảng Ninh Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

11 Phùn Hồng Nhung Nữ Dao 16/07/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

12 Phạm Yến Nhi Nữ Kinh 14/03/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

13 Phạm Hải Đăng Nam Kinh 01/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than Khuyết tật

14 Phạm Gia Khánh Nam Kinh 07/04/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

15 Phạm Gia Bảo Nam Kinh 08/08/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên Đồng Tâm , Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

16 Bùi Anh Tú Nam Kinh 23/06/2019 Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì Khe Tiên ,Yên Than, Tiên Yên Khe Tiên ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

17 Vũ Thanh Mai Nữ Kinh 14/06/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Khe Tiên ,Yên Than, Tiên Yên Khe Tiên ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

18 Đặng Đức Nghĩa Nam Dao 30/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Khe Muối, Yên Than, Tiên Yên Khe Muối, Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

19 Chìu Tiến Thăng Nam Dao 24/03/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Khe Muối, Yên Than, Tiên Yên Khe Muối, Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

20 Đặng Hiểu Lam Nữ Dao 20/04/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Khe Muối, Yên Than, Tiên Yên Khe Muối, Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

21 Chóong Trịnh Khiêm Nam Dao 11/03/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Khe Muối, Yên Than, Tiên Yên Khe Muối, Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

22 Chìu Tiến Thịnh Nam Dao 25/08/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Khe Muối, Yên Than, Tiên Yên Khe Muối, Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

23 Đặng Thu Hằng Nữ Dao 04/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Khe Muối, Yên Than, Tiên Yên Khe Muối, Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

24 Lương Khải Uy Nam Dao 30/01/2019 Yên Than, Tiên Yên, Quảng Ninh Khe Muối, Yên Than, Tiên Yên Khe Muối, Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

25 Tằng Chí Thiện Nam Dao 26/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Khe Muối, Yên Than, Tiên Yên Khe Muối, Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

26 Lỷ Tiến Hoàng Nam Dao 27/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Pạc Sủi ,Yên Than, Tiên Yên Pạc Sủi ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

27 Lỷ Gia Khánh Nam Dao 06/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Pạc Sủi ,Yên Than, Tiên Yên Pạc Sủi ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

28 Voòng Kim Tuyền Nữ Dao 01/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Pạc Sủi ,Yên Than, Tiên Yên Pạc Sủi ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

29 Lỷ Khánh Nguyên Nam Dao 15/07/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phú Cường ,Yên Than, Tiên Yên Phú Cường ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

UBND HUYỆN TIÊN YÊN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Quyết định 918/QĐ-PGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2025 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên)

Đơn vị: TH&THCS Yên Than



STT Họ và tên Giới tính Dân tộc
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Địa chỉ thường trú (tạm trú) tại (thôn, 

xã, huyện)

HTCT mẫu 

giáo
Tại trường MN Trúng tuyển lớp 1 trường Ghi chú

30 Tằng Thu Thuỳ Nữ Dao 11/02/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phú Cường ,Yên Than, Tiên Yên Phú Cường ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

31 Trạc Thu Uyên Nữ Dao 02/11/2019 Yên Than Tiên Yên Quảng Ninh Phú Cường ,Yên Than, Tiên Yên Phú Cường ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

32 Lý Hà My Nữ Dao 07/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phú Cường ,Yên Than, Tiên Yên Phú Cường ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

33 Lý Gia Khánh Nam Dao 14/12/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phú Cường ,Yên Than, Tiên Yên Phú Cường ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

34 Lỷ Nhã Uyên Nữ Dao 07/05/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phú Cường ,Yên Than, Tiên Yên Phú Cường ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

35 Voòng Bảo Khang Nam Dao 01/04/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phú Cường ,Yên Than, Tiên Yên Phú Cường ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

36 Lỷ Khánh Ly Nữ Dao 21/02/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phú Cường ,Yên Than, Tiên Yên Phú Cường ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

37 Lý Gia Linh Nữ Dao 23/10/2019 Đại Dực, Tiên Yên, Quảng ninh Phú Cường ,Yên Than, Tiên Yên Phú Cường ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

38 Chạc Tiến Toàn Nam Dao 06/10/2019 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên Pạc Sủi ,Yên Than, Tiên Yên Pạc Sủi ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

39 Lỷ Ngọc Hân Nữ Dao 19/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Pạc Sủi ,Yên Than, Tiên Yên Pạc Sủi ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

40 Chìu Hải Phong Nam Dao 08/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phú Cường ,Yên Than, Tiên Yên Phú Cường ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

41 Chíu Hồng Nhung Nữ Dao 13/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Liên Hòa ,Yên Than, Tiên Yên Liên Hòa ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

42 Đinh Yến Nhi Nữ Kinh 09/01/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Liên Hòa ,Yên Than, Tiên Yên Liên Hòa ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

43 Bế Quốc Việt Nam Tày 22/06/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Liên Hòa ,Yên Than, Tiên Yên Liên Hòa ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

44 Tằng Quang Lập Nam Dao 28/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phú Hòa , Yên Than, Tiên Yên Phú Hòa , Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

45 Chíu Mạnh Quyết Nam Dao 22/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phú Hòa , Yên Than, Tiên Yên Phú Hòa , Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

46 Voòng Gia Hân Nữ Dao 13/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Liên Hòa ,Yên Than, Tiên Yên Liên Hòa ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

47 Đặng Bá Hiển Nam Dao 26/08/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phú Hòa , Yên Than, Tiên Yên Phú Hòa , Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

48 Đinh Mạnh Quân Nam Kinh 19/04/2019 Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh Liên Hòa ,Yên Than, Tiên Yên Liên Hòa ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

49 Đinh Mạnh Trường Nam Kinh 19/04/2019 Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh Liên Hòa ,Yên Than, Tiên Yên Liên Hòa ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

50 Chiếng Thúy Du Nữ Dao 18/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phú Hòa , Yên Than, Tiên Yên Phú Hòa , Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

51 Chìu Minh Huy Nam Dao 17/04/2019 Bệnh viện tỉnh Gia Lai Liên Hòa ,Yên Than, Tiên Yên Liên Hòa ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

52 Đặng Huyền Trang Nữ Dao 24/11/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phú Hòa , Yên Than, Tiên Yên Phú Hòa , Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

53 Phùn Kiệt Nhân Nam Dao 18/02/2019 Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ Phú Hòa , Yên Than, Tiên Yên Phú Hòa , Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

54 Lý Tiến Hải Nam Dao 20/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Liên Hòa ,Yên Than, Tiên Yên Liên Hòa ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

55 Lỷ Anh Khoa Nam Dao 04/02/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phú Hòa , Yên Than, Tiên Yên Phú Hòa , Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

56 Phùn Lương Tuệ Cát Nữ Dao 17/10/2019 Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên Phú Hòa , Yên Than, Tiên Yên Phú Hòa , Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

57 Nguyễn Ngọc Bảo An Nữ Kinh 02/12/2019 Bệnh viện Phụ sản Hải Dương Liên Hòa ,Yên Than, Tiên Yên Liên Hòa ,Yên Than, Tiên Yên x Mầm non Yên Than Tiểu học &THCS Yên Than

Danh sách có  57  học sinh
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